
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tiền Trong, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

25/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BẮC NINH HÒA BÌNH

2301160177

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết: Sản xuất malt bia từ tinh bột lúa mạch 

1062(Chính)

2. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá, than củi, than cốc 

4661

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

6. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Mạ vàng trên kim loại; Mạ vàng trên sản phẩm sứ; 
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại khác 

2592

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn các mặt hàng bằng kim loại tráng phủ vàng; 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại khác 

4662

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, vật liệu trang trí nội thất; 
Bán buôn mặt hàng gốm sứ có tráng phủ vàng 

4649

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẮC NINH HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904010033
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa, bao bì 
bằng liễu gai 

4669

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng Plastic 

2220

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng liễu gai 

1629

20. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Sản xuất xúc xích 

1010

21. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: Sản xuất sữa đặc có đường 

1050

22. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt 

1071

23. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất kem 

1079

24. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu 

1101

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Sản xuất rượu vang 1102

28. Xây dựng công trình đường sắt 4211

29. Xây dựng công trình đường bộ 4212

30. Xây dựng công trình điện 4221

31. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

32. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

33. Xây dựng công trình công ích khác 4229

34. Xây dựng công trình thủy 4291

35. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

36. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

38. Sản xuất điện 3511

39. Truyền tải và phân phối điện 3512

40. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013583747
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P204-C8 KTT Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P 2401 Tòa 24T3, Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn Thiêm, Phường 
Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ

20/03/1979 Kinh Việt Nam

14/11/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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